
               ĐIỂM THI GIỮA KỲ Học kỳ I năm học 2012-2013 Môn: KHMT - Tiết 789-Thứ 3-RD105

STT Mã sinh viên Họ tên Tên Mã lớp
Điểm GK

(10%)
Điểm GK

(20%)
Điểm thi
(70%)

Tổng

1 11125025 Dương Tuấn  Anh DH11BQ 8 8 6.5 6.95
2 11125031 Hoàng Thị Kim  Chi DH11BQ 10 8.5 8 8.3
4 11336096 Vương Trường  Giang CD11CS 9 8 7.5 7.75
5 12132100 Vũ Anh  Hào DH12SP 8 7.5 6 6.5
6 10115001 Đoàn Thị  Hạt DH10CB 8 7.5 8.5 8.25
7 11125022 Đặng Thái  Hậu DH11BQ 8 8 6 6.6
8 11115003 Võ Văn  Hiến DH11CB 10 8.5 6 6.9
9 12132073 Lê Mỹ  Huấn DH12SP 10 8.5 7.5 7.95

10 8117080 Mạc Văn  Hữu DH08CT 10 8 7.5 7.85
11 10124081 Nguyễn Minh  Khương DH10QL 0 0 7 4.9
12 12132051 Võ Thanh  Lâm DH12SP 8 0 v
13 10128052 Trần Thị  Lý DH10AV 8 8.5 5 6
14 11134013 Nguyễn Thị  Mai DH11GB 9 8 8.5 8.45
15 12132088 Lã Minh  Ngọc DH12SP 8 7.5 5 5.8
16 11149501 Cao Thị Cẩm  Như DH11QM 10 8.5 8.5 8.65
17 11115011 Mai Thị Tuyết  Nhung DH11CB 6 7.5 8 7.7
18 11125083 Dương Thị Kiều  Oanh DH11BQ 8 8.5 5.5 6.35
19 11115005 Phan Vũ Minh  Phương DH11CB 9 7.5 7 7.3
20 11115013 Trần Đình  Quí DH11CB 5 8 5 5.6
21 11115006 Nguyễn Hoàng  Sơn DH11CB 9 8 8 8.1
22 11115009 Ngô Thành  Sơn DH11CB 10 8.5 7 7.6
23 11336147 Trương Thị Thu  Thảo CD11CS 10 8 6.5 7.15
24 11125017 Nguyễn Hữu  Thiện DH11BQ 10 8.5 7.5 7.95
25 11115012 Ngô Thị Huyền  Thoại DH11CB 9 7.5 7.3 7.51
26 11125166 Thái Thị  Thuyền DH11BQ 10 8.5 7.5 7.95
27 9117228 Danh An  Toàn DH09CT 10 8 7 7.5
28 11149051 Nguyễn Minh  Toàn DH11QM 9 8 5.5 6.35
29 11149588 Lê Thị Huyền  Trân DH11QM 9 8.5 8.3 8.41
30 11336192 Huỳnh Đoan  Trang CD11CS 9 8 6.5 7.05
31 11125124 Đinh Ngọc  Tú DH11BQ 9 8 5.5 6.35
32 12132167 Đoàn Hồng  Tường DH12SP 8 8.5 6 6.7




